ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1- NGỮ VĂN 12
Năm học 2025-2026
[bookmark: _Hlk211782704]     I. Thời gian làm bài: 90 phút
     II. Hình thức kiểm tra: Tự luận 100%
     III. Cấu trúc đề và phân bố tỉ lệ điểm theo các mức độ nhận thức: gồm 2 phần: đọc hiểu và viết.
   1. Đọc hiểu (6.0 điểm): Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 6 câu hỏi/yêu cầu: Nhận biết (2 câu: 1.5 điểm), thông hiểu (3 câu: 3 điểm), vận dụng (1 câu: 1.5 điểm). 
    2.Viết (4 điểm): 
Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 1 câu hỏi/yêu cầu: Kiểu bài NLXH (4 điểm): (Nhận biết (1,0 điểm), thông hiểu (1,5 điểm), vận dụng (1.5 điểm). 
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)
   IV. Nội dung ôn tập:
  A. Đọc hiểu: 
  - Ngữ liệu là đoạn trích văn bản nghị luận (văn bản ngoài sách giáo khoa) có nội dung phù hợp với các chủ đề, bài học ở lớp 12
 * Yêu cầu kiến thức dạng đề đọc hiểu văn bản nghị luận .
 -  Nhận biết, phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản; chỉ ra mối liên hệ của chúng; đánh giá được mức độ phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề của văn bản.
 - Nhận biết và phân tích được vai trò của cách lập luận và ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản nghị luận.
 -  Nhận biết, phân tích và đánh giá được cách tác giả sử dụng một số thao tác nghị luận (chứng minh, giải thích, bình luận, so sánh, phân tích, bác bỏ) trong văn bản để đạt được mục đích.
 -  Nhận biết và nêu được tác dụng các biện pháp tu từ (So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, phép điệp, liệt kê, chơi chữ, câu hỏi tu từ, nói quá, nói giảm nói tránh); từ ngữ, câu khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các hình thức này.
 -  Biết tiếp nhận, đánh giá nội dung; nhận biết được mục đích, thông điệp của văn bản.
B. Viết: 
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)
1. Dạng bàn luận một vấn đề liên quan tuổi trẻ
- Đối với dạng bài nghị luận liên quan đến tuổi trẻ, vấn đề nghị luận thường hướng đến đề về quan điểm sống, lý tưởng, ước mơ, hoài bão, định hướng nghề nghiệp, con đường đến tương lai, quyền học tập, cống hiến… của  thế hệ trẻ ngày này
2. Dàn ý bài văn bàn luận một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ:
Mở bài
-  Giới thiệu vấn đề liên quan đến tuổi trẻ, nêu quan điểm của người viết về vấn đề đó.
Thân bài
- Giải thích từ ngữ, khái niệm để làm rõ bản chất của vấn đề cần bàn luận liên quan đến tuổi trẻ.
- Trình bày các khía cạnh của vấn đề( vì sao vấn đề này cần thiết đối với tuổi trẻ? Vấn đề gợi cho tuổi trẻ những suy nghĩ và hành động như thế nào? Cần có những điều kiện gì để tuỏi trẻ thực hiện…?) 
- Bình luận sự đúng đắn, thiết thực của vấn đề, bác bỏ ý kiến  trái ngược để củng cố quan điểm của mình.
- Định hướng bài học cho bản thân sau khi nhận thức về vấn đề.
Kết bài 
- Khái quát lại ý nghĩa vấn đề nghị luận, liên hệ với đời sống, rút ra bài học cho bản thân.
3. ĐỀ MINH HOẠ 
I. PHẦN ĐỌC-HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau: 
(1) Bạn biết chăng, thế gian này có điều kỳ diệu, đó là không ai có thể là bản sao 100% của ai cả. Bởi thế, bạn là độc nhất, tôi cũng là độc nhất. Chúng ta đều là những con người độc nhất vô nhị, dù ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết gào như vịt đực…
 	(2) Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.
 	(3) Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.
 	(4) Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp. Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa một doanh nhân xuất khẩu hàng nghìn tấn thủy sản và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau.
 	(5) Bản thân mỗi chúng ta là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy bắt đầu từ đó. TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
 (Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn, 2015, tr.94-95)
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:
Câu 1.(0.75 điểm) Cho biết luận đề của văn bản trên.
Câu 2.(0.75 điểm) Theo tác giả, điều kỳ diệu của thế gian này là gì?
Câu 3.(1.0 điểm)  Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn sau: Chúng ta đều là những con người độc nhất vô nhị, dù ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết gào như vịt đực…
Câu 4.(1.0 điểm) Ở đoạn (3), tác giả đã sử dụng thao tác lập luận chứng minh có vai trò như thế nào đối với nghệ thuật thuyết phục của văn bản nghị luận?
Câu 5.(1.0 điểm ) Anh/chị có đồng tình với quan điểm của tác giả: “Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy bắt đầu từ đó. TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH” không? Vì sao?
Câu 6.(1.5 điểm) Từ nội dung của văn bản trên, theo anh/chị chúng ta cần làm gì để phát huy giá trị của bản thân? (Trình bày bằng đoạn văn từ 5-7 dòng)
II. PHẦN VIẾT (4.0 điểm)
	Thời đại toàn cầu hóa hiện nay mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng lắm những thách thức. Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về sự kiên trì theo đuổi ước mơ của tuổi trẻ hôm nay.
-HẾT-
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	   I
	
	ĐỌC-HIỂU
	6.0

	
	1
	Luận đề của văn bản trên là: Giá trị riêng của bản thân
*Hướng dẫn chấm:
- Hs trả lời như đáp án cho 0.75đ
- Hs có cách diễn đạt tương đương  vẫn cho điểm 
	0.75

	
	2
	Theo tác giả, điều kỳ diệu của thế gian này là : không ai có thể là bản sao 100% của ai cả. Bạn là độc nhất, tôi cũng là độc nhất.
*Hướng dẫn chấm:
- Hs trả lời như đáp án cho 0.75đ
- Hs chép nguyên đoạn văn cho 0.5đ
	0.75

	
	3
	- Biện pháp tu từ : Liệt kê (dù ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết gào như vịt đực)
- Tác dụng: 
  + Nghệ thuật: làm cho câu văn  sinh động, hấp dẫn…
  + Nội dung:
  ++ Nhằm cho thấy rõ mỗi người là một cá thể độc nhất vô nhị, riêng biệt dù chúng ta là ai.
   ++ Trân trọng , khẳng định về  giá trị bản thân…
*Hướng dẫn chấm:
- Hs chỉ ra từ ngữ chứa biện pháp tu từ :0.25đ
- Hs nêu được tác dụng như đáp án: 0.75đ hoặc có cách diễn đạt khác nhưng tương đương đáp án  vẫn cho  điểm.
	1.0

	
	4
	Ở đoạn (3) tác giả đã sử dụng thao tác lập luận chứng minh có vai trò:
- Tăng sức thuyết phục, tạo cho lập luận chặt chẽ, logic, thuyết phục.
[bookmark: _GoBack]- Khẳng định: mỗi  người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn
 *Hướng dẫn chấm:
- Hs trả lời như đáp án cho 1.0đ
- Hs nêu được 1 ý như đáp án  cho 0.5đ
-Hs có cách diễn đạt khác nhưng  tương đương đáp án  vẫn cho  điểm.
	1.0

	
	5
	*Hướng dẫn chấm:
- Hs có thể trả lời đồng tình hoặc không đồng tình: 0.25đ
- Cần lý giải hợp lý, thuyết phục: 0.75đ
 + Chỉ có bản thân mới hiểu rõ  mình nhất; mình sẽ biết được đâu là điểm mạnh, điểm yếu để hoàn thiện mình hơn; soi chiếu vào chính mình ta sẽ nhận ra giá trị bản thân để đặt ra những mục tiêu, ước mơ mà phấn đấu…
	
1.0

	
	6
	Hs trình bày suy nghĩ về điều cần làm để phát huy giá trị của bản thân, có thể theo nhiều hướng khác nhau song cần đảm bảo:
- Hình thức đoạn văn: 0.5đ
- Nội dung đoạn văn: 1.0đ
  Gợi ý: Cần tìm thấy khả năng, giá trị riêng của bản thân; tận dụng những nguồn lực khác nhau để bồi đắp thêm giá trị đó; nắm bắt cơ hội để thể hiện giá trị của riêng mình…
*Hướng dẫn chấm:
- Hs trả lời như đáp án cho 1.5đ
- Hs trình bày được 2/3 ý cho 0.75 đ, giáo viên có thể linh hoạt chấm ở ý này nếu hs trả lời hợp lí.
	1.5

	II
	
	VIẾT
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về sự kiên trì theo đuổi ước mơ của tuổi trẻ hôm nay
	4.0

	
	
	a. Bài  đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo bố cục 3 phần và dung lượng bài văn khoảng 600 chữ
- Xác định đúng vấn đề nghị luận:
+ Sự kiên trì theo đuổi ước mơ của tuổi trẻ hôm nay.
	1.0

	
	
	 b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng của nghị luận.
- Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng, trình bày được hệ thống ý theo bố cục 3 phần của bài văn. Có thể triển khai theo hướng:
- Giải thích: Sự kiên trì theo đuổi ước mơ là quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua trở ngại, thử thách để hiện thực hóa ước mơ.
- Bàn luận:
+ Tuổi trẻ là quãng thời gian tươi đẹp với nhiều khát khao, hoài bão và sự nhiệt huyết, hăm hở theo đuổi ước mơ.
+ Quá trình chạm đến ước mơ không hề dễ dàng, luôn phải đối mặt với vô vàn những khó khăn, thách thức.
+ Động lực giúp chúng ta hành động, vượt qua giới hạn để hoàn thiện, khẳng định giá trị bản thân.
+ Trong bối cảnh nhiều biến động như hôm nay, việc nắm giữ được ước mơ sẽ giúp người trẻ mở ra cánh cửa tương lai vững chắc
- Phê phán, đưa ra ý kiến trái chiều: 
+ Nhiều bạn trẻ dễ dàng từ bỏ ước mơ khi đối mặt với khó khăn; một số khác lại sống hưởng thụ, đua đòi….
+ Có ý kiến cho rằng: tuổi trẻ khó hiện thực hóa được ước mơ cho nên sự kiên trì chỉ tiêu tốn thêm thời gian, sức lực …
- Bài học: Dũng cảm đối mặt với trở ngại, thử thách để theo đuổi ước mơ đến cùng; hoàn thiện bản thân mỗi ngày, phát huy giá trị sẵn có…
	3.0
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0.5

	
	
	- Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề, có cách diễn đạt mới mẻ, giàu chất văn.
	0.5

	                                     TỔNG ĐIỂM
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